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TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Điểm
TBTL Xếp loại TN Nơi sinh Ngành Hình thức đào tạo Nam/nữ

1 1164062021 Nguyễn Văn Hòa 18/03/88 6.59 TB khá Cà Mau Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
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Cập nhật lúc 13g00 ngày 05/01/2014

2 1064060079 Nguyễn Châu Hoàng Trương 27/12/88 5.97 Trung bình Thuận Hải Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

3 0954020041 Phạm Quang Hải 02/01/91 6.73 TB khá Bình Thuận Kinh tế Đại học chính quy Nam

4 0954020056 Tạ Bùi Anh Khoa 03/04/91 6.54 TB khá Quảng Nam Kinh tế Đại học chính quy Nam

5 0854050167 Nguyễn Thị Tuyết 28/07/89 5.78 Trung bình Hà Tĩnh Kinh tế Đại học chính quy Nữ

6 0954062036 Lâm Tấn Đài 02/12/85 6.00 TB khá Quảng Ngãi Luật kinh tế Đại học chính quy Nam
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